	ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1608/QĐ-UBND 
	Phú Nhuận, ngày 24 tháng 12 năm 2018


 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN
“AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Ban chỉ huy Công an quận tại Tờ trình số 1752/TTr-CAPN-PT ngày 04 tháng 12 năm 2018 và của Trưởng phòng Nội vụ quận Phú Nhuận tại Tờ trình số 558/TTr-NV ngày 06 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 351 Cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2018 (đính kèm danh sách);
Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Ban chỉ huy Công an quận Phú Nhuận và các đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: (VT,TĐKT).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


 
DANH SÁCH CÔNG NHẬN
CÔNG NHẬN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
	Stt
	Đơn vị
	Địa chỉ

	1.
	Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	2.
	Ban Tổ chức Quận ủy Phú Nhuận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	3.
	Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	4.
	Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Phú Nhuận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	5.
	Ban Dân vận Quận ủy Phú Nhuận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	6.
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận
	178 Lê Văn Sỹ, phường 10

	7.
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận
	466 Nguyễn Kiệm, phường 3

	8.
	Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Phú Nhuận
	466 Nguyễn Kiệm, phường 9

	9.
	Liên đoàn lao động quận Phú Nhuận
	60 Hoàng Văn Thụ, phường 9

	10.
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận
	179 Hoàng Văn Thụ, phường 8

	11.
	Hội Liên hiệp Phụ nữ quận
	40A Nguyễn Văn Trỗi, phường 15

	12.
	Hội chữ thập đỏ quận
	02 Hoàng Văn Thụ, phường 9

	13.
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
	155 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	14.
	Phòng Tài chính - kế hoạch quận
	3B Lê Quý Đôn phường 12

	15.
	Phòng Quản lý đô thị quận
	3B Lê Quý Đôn phường 12

	16.
	Phòng Giáo dục - Đào tạo quận
	15 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8

	17.
	Phòng Tài nguyên - Môi trường quận
	3B Lê Quý Đôn, phường 12

	18.
	Phòng Tư pháp quận
	155A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	19.
	Phòng Nội vụ quận
	68A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8

	20.
	Phòng Văn hóa - Thông tin quận
	23 Hồ Biểu Chánh, phường 12

	21.
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận
	01 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15

	22.
	Phòng Kinh tế quận
	78 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	23.
	Phòng Y tế quận
	103/18 Trần Huy Liệu, phường 12.

	24.
	Thanh tra quận
	72 Trần Huy Liệu, phường 12

	25.
	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
	413/14 Nguyễn Kiệm, phường 9

	26.
	Bảo hiểm xã hội quận
	40G Phan Đình Phùng, phường 2

	27.
	Đội Quản lý thị trường quận
	253 Lê Văn Sỹ, phường 14

	28.
	Bệnh viện quận
	274 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8

	29.
	Ban chỉ huy Quân sự quận
	68 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8

	30.
	Chi cục thuế quận
	145/9 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	31.
	Chi cục Thống kê Quận
	155 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	32.
	Chi cục Thi Hành Án dân sự quận
	80 Thích Quảng Đức, phường 5

	33.
	Viện kiểm sát nhân dân quận
	305/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10

	34.
	Tòa án nhân dân quận
	34 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15

	35.
	Trung tâm thế dục thể thao quận
	01 Hoa Phượng, phường 2

	36.
	Trung tâm văn hóa quận
	70-72 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8

	37.
	Trung tâm y tế quận
	23 Nguyễn Văn Đậu, phường 5

	38.
	Trung tâm Dinh Dưỡng thành phố
	178 Lê Văn Sỹ, phường 10

	39.
	Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Hưng
	84C Trần Hữu Trang, phường 10

	40.
	Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Thịnh
	34 Lê Tự Tài, phường 4

	41.
	Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Lộc
	123 Phan Đình Phùng, phường 17

	42.
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình
	147 Nguyễn Đình Chính, phường 11

	43.
	Chi nhánh Văn phòng Đăng Ký Đất đai quận
	5B Lê Quý Đôn, phường 12

	44.
	Đội Thanh tra địa bàn quận
	224 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8

	45.
	Kho bạc Nhà nước Quận
	145/12 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11

	46.
	Bệnh viện Sài gòn Ito
	140C Nguyễn Trọng Tuyển

	47.
	Bệnh viện Hoàn Mỹ
	60-60A Phan Xích Long, phường 1

	48.
	Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh
	10 Trần Huy Liệu, phường 12

	49.
	Viện Y dược học Dân tộc
	273 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10

	50.
	Học viện Hàng Không Việt Nam
	104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8

	51.
	Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
	287 Phan Đình Phùng, phường 15

	52.
	Trường Cao đẳng FPT
	778/B1 Nguyễn Kiệm, phường 4

	53.
	Trung tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ & Giáo Dục Định Hướng Xuất Khẩu Lao Động (trực thuộc Công ty Tracodi)
	161 Trần Huy Liệu, phường 8

	54.
	Trường Trung Học Phổ Thông Phú Nhuận
	5 Hoàng Minh Giám, phường 9

	55.
	Trường Trung Học Phổ Thông Hàn Thuyên
	37 Đặng Văn Ngữ, phường 10

	56.
	Trường Trung Học Phổ Thông Hưng Đạo
	120/29/24 Thích Quảng Đức, phường 4

	57.
	Trường Trung Học Phổ thông Quốc Tế Việt Úc
	184/7 Lê Văn Sỹ, Phường 10

	58.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Hồng Hà
	72 Trương Quốc Dung, phường 10

	59.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Đăng Khoa
	72 Đặng Văn Ngữ, phường 10

	60.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Quốc Tế
	305 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10

	61.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Việt Anh
	269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10

	62.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Đức Trí
	742/10 Nguyễn Kiệm, phường 4

	63.
	Trường Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Quang Trung - Nguyễn Huệ
	780 Nguyễn Kiệm, phường 4

	64.
	Trường Nhật Ngữ Đông Du
	43D/46 Hồ Văn Huê, phường 9

	65.
	Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên quận
	109 Phan Đăng Lưu, phường 7

	66.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ EB
	163 Phan Đăng Lưu, phường 1

	67.
	Công ty Cổ phần Du Lịch EXOTISSIMO Việt Nam
	261-263 Phan Xích Long, phường 2

	68.
	Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Hệ Thống Thông Tin FPT(TP. Hà Nội)
	80 Phan Xích Long, phường 2

	69.
	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
	170E Phan Đăng Lưu, phường 3

	70.
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Toàn Lộc
	55 Phan Xích Long, phường 3

	71.
	Công ty Điện Lực Gia Định
	81 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4

	72.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch vụ Bảo Vệ Việt Nam
	5 Nguyễn Văn Đậu, phường 5

	73.
	Công ty Cổ phần Văn Oanh
	54 Phan Đăng Lưu, phường 5

	74.
	Bưu cục Đông Ba
	105B Phan Đăng Lưu, phường 7

	75.
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)
	78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8

	76.
	Công ty Cổ phần May, da xuất khẩu 30/4
	241 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8

	77.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu
	553/71 Nguyễn Kiệm, phường 9

	78.
	Công ty Cổ phần PQC Hotel & Restaurant
	194 Hoàng Văn Thụ, phường 9

	79.
	Công ty Cổ phần PQC Convention
	194 Hoàng Văn Thụ, phường 9

	80.
	Công ty Dịch vụ Bảo Vệ Hùng Minh
	17D Đặng Văn Ngữ, phường 10

	81.
	Công ty Lê Quang Jorton
	188C Lê Văn Sỹ, phường 10

	82.
	Công ty Malloca
	279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10

	83.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khách Sạn A-1 Vy (Khách Sạn Eastin Grand Sài Gòn)
	253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10

	84.
	Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pha No
	31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12

	85.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Dược phẩm Bình Nguyên
	13C Hồ Biểu Chánh, Phường 12

	86.
	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
	62 Trần Huy Liệu, phường 12

	87.
	Bưu cục Lê Văn Sỹ
	245p Lê Văn Sỹ, phường 14

	88.
	Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ
	37 Hoàng Văn Thụ, phường 15

	89.
	Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Thành phố
	138 Trần Huy Liệu, phường 15

	90.
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Tường Minh
	111 Nguyễn Đình Chính, phường 15

	91.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Bảo Anh
	176/5 Trần Huy Liệu, phường 15

	92.
	Bưu cục Quận Phú Nhuận
	241 Phan Đình Phùng, phường 15

	93.
	Bưu cục phát Phú Nhuận (TTP2)
	241 Phan Đình Phùng, phường 15

	94.
	Bưu cục Phổ Quang
	137 Phổ Quang, phường 9

	95.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch vụ công ích
	49 Bùi Văn Thêm, phường 9

	96.
	Trung tâm Viễn thông Gia Định
	182 Nguyễn Văn Trỗi

	97.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Mỹ Ngọc
	167 Phan Đăng Lưu, Phường 1

	98.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Đại Dương
	9/1 Đoàn Thị Điểm, Phường 1

	99.
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Minh Thọ
	306 Phan Đình Phùng, Phường 1

	100
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Xây Dựng Minh Nhựt
	29/50 Đoàn Thị Điểm, Phường 1

	101
	Trạm y tế phường 1
	330/23 Phan Đình Phùng, Phường 1

	102
	Trường Mầm non Sơn ca 1
	270/1 Phan Đình Phùng, Phường 1

	103
	Trường Trung Học Cơ Sở Cầu Kiệu
	244 Phan Đình Phùng, Phường 1

	104
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Lê Lan
	261- 263 Phan Xích Long, Phường 2

	105
	Công ty Cổ Phần - Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng
	145 Phan Xích Long, Phường 2

	106
	Ngân hàng Techcombank
	261- 263 Phan Xích Long, Phường 2

	107
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo vệ Nam Hải
	37 Đường 11, Phường 2

	108
	Ngân hàng An Bình
	203 Phan Xích Long, Phường 2

	109
	Ngân hàng Á Châu
	120 Phan Xích Long, Phường 2

	110
	Trung Tâm Fitness & Yoga California
	464 Phan Xích Long, Phường 2

	111
	Anh văn hội Việt Mỹ
	420-422-424 Phan Xích Long, Phường 2

	112
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ thuật ứng dụng & quảng cáo Vũ Trần
	111A Hoa Lan, Phường 2

	113
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tin học Photo Tú
	214 Phan Đình Phùng, Phường 2

	114
	Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Sài Gòn
	174-176 Phan Đình Phùng, Phường 2

	115
	Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Việt Nam Thương Tín
	106-108 Phan Đình Phùng, Phường 2

	116
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Cầu
	143 Phan Đăng Lưu, Phường 2

	117
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tân Hà Phan
	456 Phan Xích Long, Phường 2

	118
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thiết bị khoa học Lan Oanh
	456 Phan Xích Long, Phường 2

	119
	Ngân hàng EXIMBANK
	456 Phan Xích Long, Phường 2

	120
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lưỡng Toàn Rạng Đông
	1A Phan Xích Long, Phường 2

	121
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Giới Di Động
	153B Phan Đăng Lưu, Phường 2

	122
	Ngân hàng BIDV
	139B Phan Đăng Lưu, Phường 2

	123
	Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Bản Việt
	135A Phan Đăng Lưu, Phường 2

	124
	Ngân hàng Agribank
	135 Phan Đăng Lưu, Phường 2

	125
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Trí
	87A Phùng Văn Cung, Phường 2

	126
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật
	2 Hoa Phượng, Phường 2

	127
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giải Trí Nghệ Thuật Nice
	230 Phan Xích Long, Phường 2

	128
	Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Việt Nam Thương tín chi nhánh Bắc Sài Gòn
	160 Phan Xích Long, Phường 2

	129
	Ngân hàng Thương Mại cổ phần Bản Điện Liên Việt
	168 Phan Xích Long

	130
	Nhà trẻ Tuổi Thần Tiên
	61 Cù Lao, Phường 2

	131
	Công ty Cổ phần Café Petec
	3 Hoa Lan, Phường 2

	132
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Bình Minh Phát
	50 Cù Lao, Phường 2

	133
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ABM
	72 Cù Lao, Phường 2

	134
	Ngân hàng Thương Mại cổ phần Viettinbank
	153 Phan Đăng Lưu, Phường 2

	135
	Nha Khoa Nụ Cười
	100 Phan Đình Phùng, Phường 2

	136
	Công ty Cổ Phần Thiết Bị Khoa Học - Kỹ Thuật Và Hóa Chất Thí Nghiệm Đệ Nhất
	456 Phan Xích Long, Phường 2

	137
	Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết Kế Xây Dựng Gia Long
	18 Cù Lao, Phường 2

	138
	Trạm y tế phường 2
	162 Phan Đình Phùng, Phường 2

	139
	Trường Mầm non Sơn ca 2
	66 Phan Xích Long, Phường 2

	140
	Ngân hàng cổ phần Thương mại Đông Á
	130 Phan Đăng Lưu, Phường 3

	141
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Lê Nguyên
	6/11/15 Phan Xích Long, Phường 3

	142
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cung Cấp Thực Phẩm Vạn Kim
	208/1A Phan Đăng Lưu, Phường 3

	143
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên nhà hàng Hải Sản Biển Đông
	130B Phan Đăng Lưu, Phường 3

	144
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn thiết kế xây dựng Nhà Việt N.E.T.C.O.M
	402 Nguyễn Kiệm, Phường 3

	145
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Huệ Sơn Ca (Chi nhánh 3)
	2A Phan Xích Long, Phường 3

	146
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Trung Minh Thành
	47 Phan Xích Long, Phường 3

	147
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhà Hàng Ánh Minh
	1B Thích Quảng Đức, Phường 3

	148
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vican
	58 Phan Xích Long, Phường 3

	149
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thời Trang CAO
	170E Phan Đăng Lưu, Phường 3

	150
	Công ty Cổ Phần Thiết Kế & Xây Dựng Đạt Hoàng
	170D/4 Phan Đăng Lưu, Phường 3

	151
	Trạm y tế phường 3
	29 Phan Xích Long, Phường 3

	152
	Trường Mầm non Sơn ca 3
	44A Phan Đăng Lưu, Phường 3

	153
	Trường Tiểu học Sông Lô
	37 Phan Xích Long, Phường 3

	154
	Lớp Mầm non Bút chì màu
	170D/6 Phan Đăng Lưu, Phường 3

	155
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Công Nghệ Quốc Tiến
	167E Thích Quảng Đức, Phường 4

	156
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bảo Thịnh
	740G Nguyễn Kiệm, Phường 4

	157
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Sản Thực phẩm Thảo Nguyên
	744/13 Nguyễn Kiệm, Phường 4

	158
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hội Chợ Triển Lãm Quang Nhã
	774/1A Nguyễn Kiệm, Phường 4

	159
	Công ty Bảo Hiểm BSH Gia Định (Tổng Công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội)
	31B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4

	160
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Hiếu Nhi
	704 Nguyễn Kiệm, Phường 4

	161
	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Nam Phú
	740A Nguyễn Kiệm, Phường 4

	162
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 Phước
	31B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4

	163
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Kiên Lương
	648 Nguyễn Kiệm, Phường 4

	164
	Trạm y tế phường 4
	166 Thích Quảng Đức, Phường 4

	165
	Trường Mầm non Sơn ca 4
	742/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4

	166
	Trường Tiểu học Cổ Loa
	32 Lê Tự Tài, Phường 4

	167
	Trường Trung Học Cơ Sở Trần Huy Liệu
	89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4

	168
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Bốn Mươi
	40 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5

	169
	Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Phường 5
	20 Thích Quảng Đức, Phường 5

	170
	Công ty Cổ Phần Anh Việt Á
	40B2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5

	171
	Trạm y tế phường 5
	80A Thích Quảng Đức, Phường 5

	172
	Trường Mầm non Sơn ca 5
	20/17 Thích Quảng Đức, Phường 5

	173
	Trường Mẫu giáo Sơn ca 5
	96 Thích Quảng Đức, Phường 5

	174
	Trường Mẫu giáo Hương sen quận
	98 Phan Đăng Lưu, Phường 5

	175
	Trường Tiểu học Cao Bá Quát
	92 Phan Đăng Lưu, Phường 5

	176
	Trường Trung Học Cơ Sở Độc Lập
	94 Thích Quảng Đức, Phường 5

	177
	Công ty thiết bị Sài Gòn
	81 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	178
	Công ty Ly Codi
	49B Phan Đăng Lưu, Phường 7

	179
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tuân
	95A Phan Đăng Lưu, Phường 7

	180
	Công ty Design Live
	69A1 Trần Kế Xương, Phường 7

	181
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Văn Hóa Tổng Hợp Phú Nhuận
	271/5C Trần Kế Xương, Phường 7

	182
	Công ty Cổ phần Công Nghệ Thái Bình Dương
	49A26 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	183
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết kế Xây Dựng Đại Cương
	97/11 Trần Kế Xương, Phường 7

	184
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Quang Thái
	95A Phan Đăng Lưu, Phường 7

	185
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khỏe Đẹp
	33 Đặng Thai Mai, Phường 7

	186
	Căn tin 1A
	1A Cầm Bá Thước, Phường 7

	187
	Cửa hàng Xe gắn máy Honda Hào Quang
	95A Phan Đăng Lưu, Phường 7

	188
	Công ty Cổ phần kỹ thuật Thương mại An Hải
	106 Trần Kế Xương, Phường 7

	189
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Cát Linh
	49/52 Trần Kế Xương, Phường 7

	190
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Quý
	183/2 Trần Kế Xương, Phường 7

	191
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghiên cứu thị trường TiTa
	202/1 Trần Kế Xương, Phường 7

	192
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Hòa
	202/1 Trần Kế Xương, Phường 7

	193
	Công ty Vận Tải Phát Lộc
	117 Phan Xích Long, Phường 7

	194
	Công ty Nhất Tâm
	2 Hoa Huệ, Phường 7

	195
	Công ty thiết bị Y tế Tâm Đức
	C.1501 C/c PN Techcons, Phường 7

	196
	Công ty Nam Xanh
	B.006 C/c A1 Phan Xích Long, Phường 7

	197
	Công ty Thái Hà
	22 Hoa Cúc, Phường 7

	198
	Công ty Xây Dựng A.T
	C.006 C/c A1 Phan Xích Long, Phường 7

	199
	Công ty kỹ thuật xây dựng PN
	48 Hoa Sứ, Phường 7

	200
	Ngân hàng Sacombank
	159 Phan Xích Long, Phường 7

	201
	Ngân hàng VP Bank
	296 Phan Xích Long, Phường 7

	202
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải
	143-145 Phan Xích Long, Phường 7

	203
	Công ty kỹ thuật Đông Dương
	124/2 Trần Kế Xương, Phường 7

	204
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhật Anh
	28C6 Hoa Sữa, Phường 7

	205
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn vi tính Vũ Thảo
	217-219 Phan Xích Long, Phường 7

	206
	Công ty ANZ
	21 Hoa Cau, Phường 7

	207
	Công ty in bao bì Vĩnh An
	49 Nhiêu Tứ, Phường 7

	208
	Công ty FM Express
	76/8 Phan Tây Hồ, Phường 7

	209
	Công ty thành phẩm sau khi in HLV
	76/50 Phan Tây Hồ, Phường 7

	210
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Gia Nguyễn
	01 Hoa Trà, Phường 7

	211
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Quang Dương
	07 Hoa Trà, Phường 7

	212
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khách Sạn Hồng Loan
	32C7 Phan Xích Long, Phường 7

	213
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Lâm
	08-10 Hoa Trà, Phường 7

	214
	Công ty Cổ phần năng lượng xanh Á Châu
	18-20 Hoa Trà, Phường 7

	215
	Trạm y tế phường 7
	103 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	216
	Trường Mầm non Sơn ca 7
	81 Trần Kế Xương, Phường 7

	217
	Trường Tiểu học Đông Ba
	99 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	218
	Trường Trung Học Cơ Sở Châu Văn Liêm
	93 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	219
	Trường Mầm non Mặt Trời Hồng
	111 Phan Đăng Lưu, Phường 7

	220
	Công ty Cổ phần Sự Kiện Nụ Cười Sài Gòn Travel
	106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	221
	Công ty Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
	106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	222
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Việt Toàn
	26 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8

	223
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khang Thịnh
	26 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8

	224
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hè Studio
	26 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8

	225
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Thực Phẩm Bến Thành
	43 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8

	226
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Kết An Toàn
	9/11 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8

	227
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn The Alcove Library
	133C Nguyễn Đình Chính, Phường 8

	228
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại KNT
	220/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	229
	Công ty Nhà hàng BiBi
	159/12 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	230
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Sky Light
	159/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	231
	Trường Lái Xe Cửu Long
	198 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	232
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trí Hội
	161/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	233
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ ích Lợi
	220/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	234
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Thạnh
	161 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	235
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TOFFAR
	220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	236
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Song Tạo
	211 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	237
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Đức Huy
	101A Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	238
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Thành Ý
	221/3 Trần Huy Liệu, Phường 8

	239
	Công ty Cổ phần Đức Thành
	172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	240
	Công ty Hành Trình Vững Bước
	152 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	241
	Hộ Kinh Doanh Nụ Cười Mới
	142BNguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	242
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Suga
	1A Trương Quốc Dung, Phường 8

	243
	Công ty Cổ phần Tư vấn Vật tư thiết bị Nam Sông Tiền
	180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	244
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Hưng
	178A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8

	245
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hòa Phát
	227 Hoàng Văn Thụ, Phường

	246
	Trạm y tế phường 8
	223 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	247
	Trường Mầm non Sơn ca 8
	190 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

	248
	Trường Mầm non quốc tế Thiên Thần nhỏ
	159/12 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	249
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
	191/3 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

	250
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn G.P
	304/65 Đào Duy Anh, Phường 9

	251
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Ngọc Sơn
	304/27 Hồ Văn Huê, Phường 9

	252
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Bao bì Phú Nhuận
	405A Nguyễn Kiệm, Phường 9

	253
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn in bao bì Ba Tư
	373/18 Nguyễn Kiệm, Phường 9

	254
	Công ty Cổ Phần PQC Hospitalyti
	194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9

	255
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý & Kinh Doanh BĐS Gia Nguyễn
	158-158A Đào Duy Anh, Phường 9

	256
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thương Mại Du Học Du Lịch Thái Bình Duong
	57 Hồ Văn Huê, Phường 9

	257
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Vượng An
	180 Hồ Văn Huê, Phường 9

	258
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Nam Quang
	553/19A Nguyễn Kiệm, Phường 9

	259
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Mỹ Cường
	17 Bis Hồ Văn Huê, Phường 9

	260
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ MITA
	102 Đào Duy Anh, Phường 9

	261
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Tâm Dịch Vụ Xông hơi xoa bóp Hoàng Phát
	268 Hồ Văn Huê, Phường 9

	262
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Thái Dương Sơn
	419 Nguyễn Kiệm, Phường 9

	263
	Công ty Cổ Phần Sài Gòn HD
	182 Hồ Văn Huê, Phường 9

	264
	Công ty Cổ Phần tập đoàn PQC
	194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9

	265
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mặt Trời Mới
	182/21 Hồ Văn Huê, Phường 9

	266
	Công ty Cổ Phần Thương Mại & Xây Dựng Hồng Lam
	675 Nguyễn Kiệm, Phường 9

	267
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Bách
	168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9

	268
	Hợp Tác Xã Vận Tải & Du Lịch Trường Sơn
	7 Đào Duy Anh, Phường 9

	269
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đại Cồ Việt
	40/22D Cao Thắng, Phường 9

	270
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bệnh Viện Mỹ Đức
	2 Hồ Văn Huê, Phường 9

	271
	Công ty Cổ phần Nông Nghiệp GAP
	50-52 Hồ Văn Huê, Phường 9

	272
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đồ dùng gia đình SaPa
	65 Đào Duy Anh, Phường 9

	273
	Công ty Cổ phần Viện Máy Tính
	178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường 9

	274
	Trạm y tế phường 9
	475 Nguyễn Kiệm, Phường 9

	275
	Trường Mầm non Sơn ca 9
	515 Nguyễn Kiệm, Phường 9

	276
	Trường Tiểu học Hồ Văn Huê
	9 Hoàng Minh Giám, Phường 9

	277
	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo Dục Topppion
	55 Trương Quốc Dung, Phường 10

	278
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Destination Asia Việt Nam
	55 Trương Quốc Dung, Phường 10

	279
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng cáo Thương mại Gamma
	55 Trương Quốc Dung, Phường 10

	280
	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia
	274C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10

	281
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng - Khách Sạn Vô Tư
	17A Đặng Văn Ngữ, Phường 10

	282
	Công ty Cổ Phần Máy Tính Sài Gòn
	74/15 Trương Quốc Dung, Phường 10

	283
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Minh An
	74/13/14 Trương Quốc Dung, Phường 10

	284
	Công ty Xe máy Phú Thành
	148 Lê Văn Sỹ, Phường 10

	285
	Trạm y tế phường 10
	143 Trần Hữu Trang, Phường 10

	286
	Trường Mầm non Sơn ca 10
	66 Trương Quốc Dung, Phường 10

	287
	Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Tất Tố
	17 Đặng Văn Ngữ, Phường 10

	288
	Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
	35 Đặng Văn Ngữ, Phường 10

	289
	Trường Giáo dục chuyên biệt Niềm Tin
	16/2/8 Đặng Văn Ngữ, Phường 10

	290
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Và Viễn Thông Huy Hoàng
	264 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11

	291
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Giáo Dục Hoàng Quân
	286 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11

	292
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Ngọc Châu
	48/3 A Hồ Biểu Chánh, Phường 11

	293
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn M.E.A
	172A Nguyễn Đình Chính, Phường 11

	294
	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Thành Công
	208/1 Nguyễn Đình Chính, Phường 11

	295
	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Bảo Linh
	367 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11

	296
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nha Khoa Lan Anh
	296 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11

	297
	Trạm y tế phường 11
	43 Trần Hữu Trang, Phường 11

	298
	Trường Mầm non Sơn ca 11
	17 Trần Hữu Trang, Phường 11

	299
	Hộ Kinh doanh Vườn Xuân
	98 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12

	300
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Đăng
	71 Trần Huy Liệu, Phường 12

	301
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Chi
	54-56 Trần Huy Liệu, Phường 12

	302
	Công ty Cổ phần Pergola
	24/19 Trần Cao Vân, Phường 12

	303
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Nam
	45 Trần Huy Liệu, Phường 12

	304
	Công ty Cổ phần Giám định Asia Control
	6 Trần Huy Liệu, Phường 12

	305
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Học Du Lịch Thương Mại Dịch Vụ Á Âu
	52 Trần Huy Liệu, Phường 12

	306
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gốm sứ cao cấp Gia Thịnh
	11/1A Trần Huy Liệu, Phường 12

	307
	Chi nhánh Phú Nhuận Ngân Hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (Thành Phố Hà Nội)
	127 Trần Huy Liệu, Phường 12

	308
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Phú Nhuận
	99 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12

	309
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bến Thuyền
	11 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12

	310
	Trạm y tế phường 12
	225 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12

	311
	Trường Mầm non Sơn ca 12
	7 Hồ Biểu Chánh, Phường 12

	312
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính
	93- 95 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12

	313
	Trường Tiểu học Vạn Tường
	15 Hồ Biểu Chánh, Phường 12

	314
	Trường Trung Học Cơ Sở Đào Duy Anh
	14 Lê Quý Đôn, Phường 12

	315
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thời Trang Sơn Nguyễn
	137/27/2 Lê Văn Sỹ, Phường 13

	316
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phân Phối Giải Pháp Mới
	489A/23/203 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13

	317
	Công ty Cổ Phần Tin Học Giải Pháp Tích hợp Mở
	115/100 Lê Văn Sỹ, Phường 13

	318
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quảng Cáo Truyền Thông Phong Cách
	1162/111 Trường Sa, Phường 13

	319
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Dương
	115/78 Lê Văn Sỹ, Phường 13

	320
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Hưng Bình
	1168/4 Trường Sa, Phường 13

	321
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thẩm Mỹ Helen Vũ
	137/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13

	322
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Quốc Hưng
	63 Lê Văn Sỹ, Phường 13

	323
	Trạm y tế phường 13
	489A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13

	324
	Trạm y tế phường 14
	138 Đặng Văn Ngữ, Phường 14

	325
	Trường Mầm non Sơn ca 14
	235 Lê Văn Sỹ, Phường 14

	326
	Trường Tiểu học Chí Linh
	525 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14

	327
	Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch
	175 Đặng Văn Ngữ, Phường 14

	328
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh
	127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15

	329
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Tân Khải Hoàn
	176/37 Trần Huy Liệu, Phường 15

	330
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Lợi
	243/24C Phan Đình Phùng, Phường 15

	331
	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát Triển Việt Á Châu
	80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15

	332
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lux House
	70 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15

	333
	Trạm y tế phường 15
	9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15

	334
	Trường Mầm non Sơn ca 15
	23 Trần Khắc Chân, Phường 15

	335
	Trường Tiểu học Trung Nhất
	243/3 Phan Đình Phùng, Phường 15

	336
	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
	73/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 15

	337
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	55 Phan Đình Phùng, Phường 17

	338
	Ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu
	51 -51A Phan Đình Phùng, Phường 17

	339
	Trạm y tế phường 17
	85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17

	340
	Trường Mầm non Sơn ca 17
	4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17

	341
	Ủy ban nhân dân phường 1
	18 Đoàn Thị Điểm, Phường 1

	342
	Ủy ban nhân dân phường 2
	458 Phan Xích Long, Phường 2

	343
	Ủy ban nhân dân phường 3
	178 Phan Đăng Lưu, Phường 1

	344
	Ủy ban nhân dân phường 7
	06 Cầm Bá Thước, Phường 7

	345
	Ủy ban nhân dân phường 9
	92 Trần Khắc Chân, Phường 9

	346
	Ủy ban nhân dân phường 10
	68 Trương Quốc Dung, Phường 10

	347
	Ủy ban nhân dân phường 11
	242 Nguyễn Đình Chính, Phường 11

	348
	Ủy ban nhân dân phường 12
	125 Trần Huy Liệu, Phường 12

	349
	Ủy ban nhân dân phường 14
	367 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13

	350
	Ủy ban nhân dân phường 15
	67 Nguyễn Đình Chính, Phường 15

	351
	Ủy ban nhân dân phường 17
	22 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17


 
